THÁNH HỒ ĐÌNH HY

(1808-1857)

Quan Đại Thần Tử Đạo

Con cò bay lả bay la

Bay qua xứ Huế bay về Thừa Thiên

Rằng xưa có bậc đại thần

Kiêm trùm xứ đạo giáo dân chu toàn

Sinh ra tại xã Như Lâm

Thứ năm con thứ đại quan tại triều

Còn thơ học giỏi đến điều

Năm mười chín tuổi đậu liền bổ quan

Thăng dần tam phẩm đại thần

Tuy tài quản trị, không tham bạc tiền

Đồng liêu ghen ghét người hiền

Hồ đình vẫn giữ nguyên tín thành

Con cò bay sớm, bay trưa

Bay qua xứ Huế bay về Dương Sơn

Quan Hy nối bước song thân

Giúp hang giáo sĩ giảng rao Tin Mừng

Tháp tùng giám mục cùng thuyền

Vô tình thuyền đụng, bồi thường những ai

Bạc tiền hậu, nói êm tai

Con cò bay thấp, bay cao

Lòng ghen ghét đã dâng cao tố Ngài

Khi Ngài ngăn chặn những ai

Giant ham công quỹ, cứ hoài hại dân

Quyết tâm vu khống người lành

Nhà vua cách chức truyền giam ngục tù
Cực hình tra tấn có dư
Quan Hy đã định chối từ buông xuôi

Đức cha cầu nguyện giúp người

Nên lòng can đảm một trời vùng lên

Sắt son kiên vững niềm tin

Mặc lời dụ dỗ, giữ gìn kiên trinh

Một lòng thờ Chúa chí tình

Dẫu cho hồi chức bạc tiền không tham

Bị tra tấn rất dã man
Sáu mươi đòn dữ mỗi lần khảo cung

Những ngày trong ngục cuối cùng

Đích thân cha Hạnh cải trang thăm hoài

Mang mình thánh Chúa cho Ngài

Con cò bay thấp bay cao

Pháp trường xử trảm An Hòa lệ rơi

Hoa sen thành nội tơi bời

Hồi chuông Thiên Mụ bồi hồi đau thương

Quặn đau khúc ruột sông Hương

Hồ Đình Hy máu hoa, hương trên trời

Mây sầu ảm đạm nơi nơi

Cột cao không gió buông rơi thân cờ
Nguyện cầu tuyệt diệu êm mơ
Lời thầm chưa dứt, dao giơ chém liền

Ba hồi giục giã trống chiêng

Anh hùng tử đạo hồn thiêng khải hoàn

Vinh quang vĩnh cửu Thiên Đàng

Hồ đình Hy nạm nét vàng sử hoa

THÁNH PHAO LỒ MỸ
Trăm năm bia đá thì mòn

Ngàn năm thánh Mỹ Kẻ Non danh vàng

Triều thiên áo gấm thiên đàng

Xả thân vì Chúa vẻ vang anh hùng

Cháu con kỷ niệm tưng bừng

Cung nghinh hài cốt tưng bừng tung hô
Rằng đây cả một trời mơ
Máu đào tô thắm ngọn cờ đức tin

Dâng tình hương ngát hoa tim

Tấm thân thịt nát vẫn tìm chân tu

Khảo tra, kìm kẹp, lao tù
Tấm son bền thắm cho dù đớn đau

Lưỡi tê tim vẫn nguyện cầu

Đức tin tín hữu một màu như xưa

Lòng thành biết mấy cho vừa

Việt Nam đất nước dư thừa hồng ân

Trời nam giáo hội tinh thần

Niềm tin sắt đá chuông ngân vững bền

Thiên thần giở một trang vàng tử đạo

Thuở xa xưa tại giáo xứ Kẻ Non

Mới mười ba một cậu bé dâng hồn

Vào nhà Chúa học tu nơi chủng viện

Thứ nhất thiêng đàng, thứ nhì Tràng Vĩnh



(ca dao thời truyền đạo)

Nơi đây trên bến, dưới thuyền

Dựng xây chủng viện kết duyên đạo trời

Giáo dân Vĩnh Trị nơi nơi

Sáng, trưa, chiều tối lời lời kinh dâng

Chủng sinh thánh lễ hàng hàng

Bình ca trầm bổng tiếng vàng nhặt tâu

Nguyễn văn Mỹ đã nguyện cầu

Tông đồ truyền giáo vui câu ước thề
Xứ Bầu Nọ thầy chăm lo bổn phận

Giúp cố Tân tha thiết việc tông đồ
Thời hiểm nguy, người dâng hiến ước mơ
Phúc tử đạo máu đào cung tiến Chúa

Bị tra tấn khổ hình xin chọn lựa

Dù đọa đày mười tám tháng ngục tù
Trí vững bền Tin, Cậy, mến còn dư
Vua Minh Mạng phê án hình xử giảo

Một á thánh một anh hùng tử đạo

Lời đá vàng vang vọng mãi ngàn sau

Tiếng trầm ca hồn trong gío nhặt tâu

Phao lô Mỹ đã đi vào giáo sử
Ai có về thăm xứ Kẻ Non

Đỉnh NON thánh giá đá chưa mòn

Tấm gương chói sáng dòng tiên tổ
Vàng đá người xưa chí sắt son

GIÁO DÂN THỜI CẤM ĐẠO

Anh dũng, bền gan, vững đức tin…

Kiên trinh vàng đá nguyện cầu xin…

Ngàn lần xỉ nhục muôn nguy biến

Một tấm lòng son quyết giữ gìn

THÁNH ĐA MINH NINH
Con cò bay lả bay la

Bay qua Nam Định bay về Trung Linh

Có chàng tuổi trẻ nhiệt tình

Tương lai hứa hẹn bình minh cuộc đời

Lòng yêu Thiên Chúa sáng ngời

Yêu người giúp đỡ từng nơi yêu cầu

Một cơn thử thách ưu sầu

Kết hôn ép chẵng hợp câu tính tình

Trưởng thành ánh sáng đức tin

Không hề than vãn không phiền hôn thê
Thì thôi sớm tối đi về
Vùi đầu công việc vui câu học hành
Nhiệt tình vui sống đạo lành
Quan quân truy nã ông đành bị giam

Phơi mưa, phơi nắng đói ăn

Nhưng ông bền vững ngàn lần trung kiên

Quan quân hành hạ người hiền

Thịt rơi trăm mảnh máu viền tấc da

Đạp thánh giá, mới được tha

“Lẽ nào tội đạp mẹ cha cho đành”

Ông cương quyết nói vững vàng

Tình yêu hằng sống nạm vàng đời ông

Xác thân tơi tả máu hồng

Nhưng hồn xinh đẹp màu son thắm ngời

Con cò bay thấp bay cao

Bay từ Nam Định bay vào Trung Linh

Bay đi bay lại báo tin

Nhát gươm tử chém Đa Minh Ninh rồi

Thiên thần trải chiếu thang trời

Đón người anh dũng lên nơi thiên đình

Từ trong ánh sáng bình minh

Tên người tô điểm Niềm tin ánh hồng

Lại them một nét đẹp son

Việt Nam Giáo Hội người con trung thành

Hạt gieo giống nảy rất nhanh

Niềm tin triển nở màu xanh cánh đồng

Bao nhiêu linh mục giáo dân

Bao nhiêu giám mục, tinh thần ý cao

Chức Hồng Y, thỏa ước ao

Cộng đoàn dân Chúa tình vào ý dâng

Tổ tiên ngày trước xin vâng

Ngày nay con cháu nghe vang ý thành

Con cháu tình được màu xanh

Máu hồng tiên tổ bức tranh nhiệm mầu

Niềm tin gương sáng nhịp cầu

Cứu nguy tiếp sức vững sâu thành trì
Công người trước đã đến khi

Cháu con theo bước đường đi của người

Tô màu Giáo Hội Việt tươi

Cháu con hãnh diện là người Việt Nam

THÁNH ĐA MINH CẨM
Linh Mục

Con cò bay lả bay la

Bay qua Bắc Việt bay về Bắc Ninh

Cẩm chương làng đó nhiều tình

Giữa cơn cấm đạo triều đình gắt gao

Thiếu niên Cẩm đạo đức cao

Tình yêu mến Chúa dạt dào con tim

Tôn sùng Mẹ thánh cầu xin

Giữa cơn bách hại niềm tin vững vàng
Đi tu xin Mẹ đỡ nâng
Qua ban triết học xin vâng lời thề
Tháng năm thần học say mê
Hân hoan chịu chức làm nghề chủ chăn

Hiểm nguy chời đợi, bền gan

Tông đồ tận tụy tháng, năm, từng ngày

Gieo ơn cứu độ hăng say

Nhiệt tình bốc cháy ngất ngây ý thành

Xin đem lại được màu xanh

Mùa xuân thánh đến muôn làng Việt Nam

Chúa Kitô chịu đóng đanh

Tuyệt vời lý tưởng ý lành dâng cao

Khó nguy ẩn tránh ra vào

Cuộc đời mục vụ công lao cũng đầy

Tin mừng rao giảng đường ngay

Hưng Yên, Hà Lãm bắt ngài tống giam

Trận đòn thịt nát xương tan

Cực hình gian khổ bền gan đến cùng

Chân tay lở loét kẹp cùm

Dã man nhốt cũi giống hùm thú hoang

Kiên trinh vẫn giữ lòng vàng

Khó ngồi khó đứng nằm không được rồi

Lom khom đau nhức rụng rời

Hy sinh chịu đựng dâng lời ngợi ca

Cho con biết Chúa từng là
Đớn đau thánh giá tình CHA không bờ
Cho con thấu hiểu không ngờ
Cực hình Chúa chịu cũng do tội này

Từng giây từng phút từng ngày

Hiệp thong đau khổ tình Thần yêu thương

Chúa ơi! dâng cả quê hương

Việt Nam giáo hội hoa hương đầy vườn

Cho con những mãi tin luôn

Cuộc đời linh mục trong nguồn sủng ân

Cho con được mãi muôn lần

Vác vui thập tự theo chân của Ngài

Cho con được mãi miệt mài

Niệm suy lời Chúa đường dài bình tâm

Cho con được nói lời thầm

Thiêng liêng thánh lễ đại ân của trời

Cho con suốt cả một đời

Vâng theo thánh ý tuyệt vời tình dâng

Cho tình tất cả giáo dân

Chủ chăn không có vững vàng niềm tin

Cho đàn chiên vững lời xin

Trung thành với Chúa giữ gìn thiện chân

Đàng chiên được uống muôn lần

Nơi dòng suối ngọt lời vàng của Cha

Cho tim họ mãi nở hoa

Vững vàng chịu đựng mưa sa bão bung

Trước cơn thử thách hãi hùng

Đàn chiên tản mác lại cùng hiệp hoan

Cho nước Chúa mãi tràn lan

Giang sơn gấm vóc Việt Nam anh hùng

Máu đào gieo rắc tin mừng

Xin cho giáo hội quê hương lúc này

Luôn luôn dấn bước theo Thầy

Dẫu nguy dẫu khó đường dào theo Cha

Con cò bay lả bay la

Cẩm Chương bay đến, Hưng Yên bay về
Pháp trường nắng quái não nề
Gươm đưa ba nhát đầu chưa rơi nào

Lệnh quan cưa xẻ chiếc đầu

Giáo dân xúc động đớn đau vô cùng

Xác thân cha thánh máu hồng

Hồn thiêng cha thánh về cùng Ba Ngôi

Xác thân cưa xẻ tơi bời

Hồn tươi lộng lẫy nước Trời thưởng công

Cành thiên tuế, áo gấm hồng

Triều thiên thêm ngọc huy hoàng công lao

Mười viên ngọc, mỗi nhát dao

Hai mươi viên nữa nhát cưa xẻ đầu

Tình dâng cha Thánh nguyện cầu

Phận hèn tôi tớ dám đâu xứng tình

Thánh nhan được thấy bóng hình

Là con no đủ thỏa tình nguyện xin

Chói lòa dấu ấn Niềm Tin

Chúa Trời đóng ấn vào tim con hiền

ĐỨC TIN NGƯỜI VIỆT

Quá mãnh liệt, đức tin người dân Việt

Vượt thời gian vẫn sáng chói kiên trinh

Vượt không gian vẫn sốt sắng nhiệt tình

Lòng trung dũng, Việt anh hùng tử đạo

Trí cương quyết Niềm Tin dòng viết máu

Trăm ba chục ngàn, sáng chói đẹp vàng son

Những danh nhân rực rỡ muốn dâng hồn

Thân khốn khổ tấm lòng son sắt đá
Máu thánh nhiễm vào hồn cây cỏ lá
Nẩy mầm sinh Giáo Hội Việt nguy nga

Đã ươm tình cây Giáo Hội ra hoa

Lời kinh ngọc thấm vào trong não tủy

Trang sách thánh ngào ngạt dâng hương quí
Máu thành hương, máu tử đạo thành hoa

Tấm lòng trung thành bài hát ngợi ca

Chúa vinh thắng con Việt Nam của lễ
Việt tử đạo khải hoàn dâng của lễ
Việt Đức tin lộng lẫy tấm bia vàng

Con Việt Nam dâng chiến thắng cao sang

Thời cấm cách chốn rừng xanh trú ẩn

Hoa, rừng, lá cũng nghe lời nguyện khấn

Của giáo dân sốt sắng đọc chiều đêm

Thân khốn nguy hồn hạnh phúc êm đềm

Trông cậy Chúa một đức tin ngà ngọc

Cầu xin Mẹ lời kinh chiều gấm vóc

Thời thái bình lễ trọng thể dâng kinh

Và rừng, buôn, những xóm nhỏ dâng tình

Chốn tù ngục mà niềm tin cháy sáng

Ngăn cấm vẫn lễ hằng ngày, năm, tháng

Lòng nhiệt thành kính Đức Mẹ tôn sùng

Vững đức tin dù nghèo, đói, khốn cùng

Lên rước lễ trong thánh đường hầu hết

Luôn biểu lộ lòng tin vàng dù chết

Tới ngày nay của Nước Việt đoàn con

Cảnh khó nào sốt sắng tiến dâng hồn

Trại cải tạo đẹp niềm tin kết trái

Thấy gương sáng có tâm hồn trở lại

Đức tin vàng của giáo hội chúng con

Tấm lòng trung hương trầm lễ vàng son

Cung kính tiến Chúa đời đời vinh thắng

THÁNH LÊ BẢO TỊNH

(1792-1857)

Xôn xao sóc nhỏ, chim rừng

Núi vùng Bạch Bát (1) anh hùng ẩn tu

Chàng trai tuấn tú, hiền từ
Ăn chay cầu nguyện lại dư hãm mình

Yêu thương thú vật hết tình

Thiên nhiên làm bạn hoa xinh nụ cười

Lê Bảo Tịnh một thiếu niên Thanh Hóa

Đã dâng mình cho Chúa tuổi mười hai

Đại chủng sinh gương mẫu học chăm, tài

Ý đã quyết muốn vào rừng cầu nguyện

Rừng Bạch Bát nơi hãm mình tu luyện

Sau một năm ngài vâng lệnh bề trên

Mau trở về đời tu sĩ sinh viên

Rất tháo vác nên được sai vượt biển

Lo tài chánh sang Ma-Cao (2) thực hiện

Băng rừng vượt núi trèo đèo

Hùm thiêng nước độc cheo leo thác ngàn

Xá chi nguy hiểm gian nan

Một nhà truyền giáo lòng vàng vị tha

Nước Lào lời giảng ra hoa

Tin mừng ánh sáng, câu ca nước Trời

Mười ngàn voi thấy chơi vơi

Xin vâng, Ngàilại vội dời chân đi

Con cò bay lả bay la

Bay qua Thanh Hóa bay về Hà Nam

Tân tòng ngài dạy tận tâm

Triều đình lùng bắt cùm giam trong tù
Kẹp, tra, vẫn giữ chân tu

Ngài được thả sau bảy năm tù ngục

Vội trở về Đại chủng viện ngày xưa

Tay cầm tay lệ cảm mấy cho vừa

Tại Vĩnh Trị hoa nở đời linh mục

Tài đức xứng thi hành tân giám đốc

Dẫu tuổi đời năm mươi sáu có dư
Lần thứ hai lại bị bắt cầm tù!

Con cò bay lả bay la

Bay qua Vĩnh Trị bay về Thành Nam (3)

Rơi rơi ướt má lệ thầm

Pháp trường Bảy mẫu thành Nam máu hồng

Máu ai đã thấm non sông

Tung gieo hạt giống Lạc Hồng đức tin

Hoa hương con cháu tiến, xin

Tinh thần hiệp nhất, giữ gìn tình thương

Suy tôn bổn mạng các trường

Việt Nam công Giáo lòng vương tơ vàng

Ngài dù hạnh phúc thiên đàng

Cầu bầu con cháu Văn lang đẹp tình

(1) Thuộc tỉnh Thanh Hóa

(2) Thuộc nước Trung Hoa

(3) Thuộc tỉnh Nam Định

HÀNG HÀNG LỚP LỚP
Hàng hàng lớp đạo binh

Chứng nhân cho Chúa nhiệt tình dâng cao

Hoa dâng lộng lẫy máu đào

Niềm tin chất ngất đã vào tâm tư
Xác than khốn khổ ngục tù
Hồn tình hạnh phúc thanh tao tuyệt vời

Máu hồng thay thế những lời

Ngợi ca chúc tụng Chúa Trời khoan nhân

Lớp nằm xuống, lớp đứng lên

Giơ cao bó đuốc muôn lần sáng soi

Đức tin chiếu ánh sáng ngời

Giang sơn nước Việt muôn nơi dâng tình

Máu thiêng đã vẽ bóng hình

Đã tô đậm nét trên tim não người

Giáo dân nước Việt đáp lời

Theo gương tiền bối đời đời tình dâng

Học theo Mẹ thánh xin vâng

Suy từ trong thánh ý vàng của Cha

Hàng hàng lớp lớp máu hoa

Việt Nam dâng tiến ngọc ngà hy sinh

Đoàn con khấn nguyện dâng tình

Anh hung tử đạo hiển vinh Thiêng Đàng

Thiên thư danh thánh nạm vàng

Một trăm ba chục lẻ ngàn hung anh

NGUYỆN CẦU CÁC THÁNH TỬ ĐẠO

(Y trong kinh bản)

Kính xin các thánh Việt Nam

Chúa ban sức mạnh vững vàng niềm tin

Cho dù đổ máu giữ gìn

Một lòng mến Chúa kiên trinh vẹn tròn

Xin thương nhớ đến đoàn con

Đang còn chiến đấu gian nan thế trần

Tạ ân Thiên Chúa nhân lành
Ban cho các thánh vẻ vang anh hung

Nay mừng vinh hiển thiêng đàng

Bên ngai Thiên Chúa cao sang tầng trời

Xin thông hiệp Mẹ Chúa Trời

Nữ vương các Thánh chứng nhân cho Ngài

Xin cầu bầu trước mặt Thầy

Xót thương Giáo Hội Việt nay âm thầm

Xin danh Chúa sáng tràn lan

Muôn dân nghe tiếng lời vàng Phúc Âm

Ai còn nơi chốn tối tăm

Mau tìm ánh sang đạo vàng của Cha

Vững vàng giữ đạo ngọc ngà
Dẫu không xứng đáng máu hoa dâng Thầy

Năm năm, tháng tháng, ngày ngày

Trọn đời going mến tình thầy chứa chan

THÁNH PHÊRÔ DŨNG

Người Đánh Cá Tử Đạo

Con cò bay lả bay la

Bay từ Đông Phú bay qua Thái Bình

Có người đánh cá nhiệt tình

Siêng năng bạn biển gia đình chăm lo

Khó khăn thuyền giữa sóng to

Thân tuy vất vả thuyền hồn yêu thương

Hiền lành vui vẻ khiêm nhường

Người cha đạo hạnh người chồng dễ thương

Hết còn đi lễ thánh đường

Gia đình nơi chốn hoa hương nguyện cầu

Giáo dân giúp đỡ lẫn nhau

Xây niềm tin vững một màu theo CHA

Tinh thần sống đạo nở hoa

Món quà thánh lễ ngọc ngà Chúa cho

Trong tay Chúa chẳng cần lo

Lời cầu sớm tối một kho tang nhiều

Con cò bay thấp bay cao

Bay từ duyên hải bay ra biển ngoài

Có chàng đánh cá miệt mài

Hết tâm trí nguyện quí hoài chắp tay
Tự do kinh hạt giờ đây

Xa bao dòm ngó của loài săn tin

Biển, mây, trời, nước bên mình

Nguyện cầu ngây ngất dâng tình lên Cha

Lớn lời con đọc kinh hoa

Bờ môi chân Chúa ngọc ngà con hôn

Dâng Người cả xác lẫn hồn

Xin cho bền vững tấm son ý thành

Cho con được giữ đạo lành

Cho con mãi được lòng vàng bình tâm

Cho con biết bước âm thầm

Của Cha đang đến ân cần giang tay

Từng giây, từng phút, từng ngày

Óc tim vẫn giữ lời Thầy mến yêu

Cho con trưa, sớm, tối, chiều

Biết theo thánh ý một điều xin vâng

Con cò bay sớm bay chiều

Bay đi theo dõi một điều thương tâm

Phêrô Dũng bị giam cầm

Trận đòn thịt nát, xương bầm, tím chân

Cố xin để được một lần

Thăm nhà lần chót muôn phần tạ ân

Gông, xiềng, xích nặng đôi chân

Lời khuyên nhắn nhủ ân cần vợ con

Thà mất hết vẫn giữ hồn

Làm tôi nước Chúa long son trung thành

Con cò vội vã bay cao

Bay về Đông Phú tin vào xóm quê
Phê rô Dũng vững lời thề
Thân làm bó đuốc chẳng hề kêu than

Ông cùng với các bạn vàng

Quan quân thiêu sống hàng hàng củi cao

Ngút trời khói lửa ra vào

Thiêu sinh tập thể đuốc cao sáng ngời

Của dâng hiến tế tuyệt vời

Lửa thiêng vĩ đại soi lời hùng ca

Chiếu trời dệt những sao sa

Anh hung tử đạo gót hoa rón ngồi

Máu hồng thần viết những lời

Niềm Tin chữ thánh đời đời hoa hương

THÁNH GIUSE TÚC (Chưa có tựa đề - Trang 30)

Con cò bay lả bay la

Bay qua Hoàng Xá bay về Hưng Yên

Trong làng có một thiếu niên

Xuân hồng đang độ trải lên cuộc đời

Giu se Túc, đức tuyệt vời

Siêng năng làm ruộng còn thời giờ lo

Dùi mài kinh sử nhiều pho

Đất bằng sóng dậy ước mơ tan tành

Bị giam vì giữ đạo lành

Bị đòn, tra tấn kiên trinh hơn người

Gông cùm, đói khát vẫn tươi

Hoa tuy cánh nát vẫn cười với xuân

Một lần cũng giống ngàn lần

Xin không bỏ đạo muôn phần kính yêu

Trong tù cầu nguyện sớm chiều

Con theo thánh ý một điều xin vâng

Quan, quân hết sức ngỡ ngàng

Mới mười tám tuổi long vàng hy sinh

Bạn tù chàng giúp nhiệt tình

Chứng nhân ánh sáng bóng hình Cha Yêu

Tinh thần can đảm quá siêu

Thịt da rách nát vẫn nhiều bình tâm
Luôn luôn khấn nguyện lời thầm

Niềm tin sắt đá, ân cần những ai

Đã tra khảo, đánh đập hoài

Họ làm bổn phận quan sai lệnh truyền

Con cò bay thấp bay cao

Loan tin Hoàng Xá mau ra pháp trường

Quan, quân áp tải đầy đường

Một Giu se Túc dễ thương thọ hình

Tấm lòng trung hiếu chí tình

Chứng nhân cho Chúa, dâng mình lên Cha

Hoa xuân đời tắm máu hoa

Bổng trầm tuyệt diệu bài ca tử hung

Ba hồi chiêng trống vang lừng

Một linh hồn đã về cùng cha yêu

Gío lay ngọn cỏ dặm chiều

Tình ca đồng vọng cũng nhiều ý thiêng

Hoàng hôn lộng lẫy mây viền

Thang mây trải thảm thiếu niên về trời

Thưởng công hạnh phúc tuyệt vời

Một người trẻ Việt dâng lời ngợi ca

Con dâng lên Chúa tuổi hoa

Niềm tin chữ máu ngọc ngà vì yêu

Ngày xưa Chúa chết vì yêu

Con xin bắt chước Thầy yêu dâng tình

Kết bằng hoa máu thân mình

Để con hiệp nhất bóng hình với Cha

THÁNH LUCA PHẠM TRỌNG TẢ
Chánh Tổng Tử Đạo

Con cò bay lả bay la

Bay từ Nam Định bay qua triều đình

Rằng miền Bắc có gia đình

Quan sang phú quí nhiệt tình giúp dân

Phạm Trọng Tả rất ân cần

Một viên chánh tổng thương dân giúp người
Em quan chánh án nhiều tài

Một dòng họ Phạm tiếng ngoài xứ xa

Thương người bác ái nở hoa

Nêu gương liêm khiết Phạm gia một vùng

Chúa cho nhiều của nhiều vàng

Luôn luôn rộng rãi giúp dân khó nghèo

Trung thành đạo Chúa tin theo

Tận tình giúp nước, mọi điều giúp dân

Trải qua thế cuộc xoay vần

Lệnh vua cấm đạo tinh thần vững tin
Yêu tổ quốc, giữ Niềm Tin

Không hề bỏ Chúa kiên trinh vẹn tròn

Làm sao giãi tấm lòng son

Tôi trung sau trước nhưng lòng đã tin
Xưa nay những đã nguyện xin

Nước giàu dân mạnh, đức tin lan truyền

Giờ đây chẳng phụ lời nguyền

Đời chi xá kể, còn nguyên tinh thần

Bão giông đày đọa tấm thân

Gia đình họ Phạm xa gần biết tin

Ông chánh án cùng con mình
Và ông chánh tổng niềm tin vững vàng

Gia đình mang cả kho tang

Bạc vàng lo chạy lên đường về kinh

Nhưng đà quá trễ, triều đình

Đã y án trảm gia đình bó tay

Nhưng trong tâm khảm các ngài

Phúc lành tử đạo còn hay hơn nhiều

Tự do sống! được bao nhiêu!

Ba người họ Phạm một điều xin vâng

Từ trong thánh ý giàu sang

Từ trong phúc lộc thiêng đàng hiển vinh

Từ trong Thiên Chúa ân tình

Từ ân cứu độ hy sinh dâng Thầy

Từ trong từ ái của Ngài

Đoàn con có dịp tiến vài tình dâng

Pháp trường Nam Định nắng vàng

Ba người họ Phạm hiên ngang cao đầu

Mặt tươi bình tĩng nguyện cầu
Nhát gươm vẽ đẹp trọn câu trung thành

Xông hương hoa trái đạo lành

Ngàn sau công đức hiển vinh chói ngời

Nét son lộng lẫy bầu trời

Ba người họ Phạm tuyệt vời đức hoa

Hy sinh đóng dấu ngọc ngà
Ba người con Việt theo Cha dâng tình

Con cò bay lả bay la

Danh nhà họ Phạm nở hoa vườn tình

Ba bong hoa rất đẹp xinh

Đã làm hương chốn thiên đình ngạc nhiên

Những người con nước Việt hiền

Dâng lên Thiên Chúa Niềm tin toàn vàng

THÁNH GIOAN ĐINH ĐẠT

Linh Mục Tử Đạo

Con cò bay lả bay la

Bay từ Bình Lục bay về Hà Nam

Ở làng Đồng Chuối xóm nam

Có chàng trai trẻ đang xuân theo Thầy

Mong vào chủng viện từng ngày

Học tu Tràng Vĩnh (Vĩnh Trị) những ngày hỉ hoan
Cầu xin đạo Chúa truyền lan

Cánh đồng truyền giáo Việt Nam dặm dài

Học hành chăm chỉ miệt mài

Suy tư bẩm tính, nhiều tài, thông minh

Lòng thành chiêm niệm nhiệt tình

Tận tâm giảng đạo hy sinh giúp người

Đẹp trai nét mặt luôn tươi

Đơn sơ hòa nhã nụ cười khoan dung

Lời ăn, tiếng nói dịu dàng

Hãm mình, phạt xác, siêng năng nguyện cầu

Cho dù thường bị ốm đau

Không hay kêu trách, không than một lời

Gắng công truyền giáo nhiều nơi

Dạy luôn giáo lý tìm lời ủi an

Những người gặp cảnh khó khăn

Những người nghèo đói ân cần lo toan

Chia cơm, sẻ áo lời bàn

Vết thương xoa dịu gian nan giúp tình

Lời nhỏ nhẹ, giọng chân tình

Tâm hồn gần Chúa nên bình lặng luôn

Trọng tâm phần rỗi linh hồn

Của giáo dân, của người còn ở xa
Thầy luôn gieo rắc an hòa
Hay làm sứ giả giải hòa những ai

Còn ghanh ghét, còn giận hoài

Gia đình lục đục được thầy đến thăm

Thầy kêu gọi vị hảo tâm

Giúp tiền, công, của giúp phần chăm lo

Những năm nạn lụt đói to

Thầy còn dạy chữ nghĩa cho người nào

Muốn tìm học, ý ước ao

Nhiều người cảm mến xin vào đạo Cha

Lòng thầy hớn hở nở hoa

Thụ phong linh mục ngợi ca Chúa Trời

Ba mươi ba lẻ xuân thời

Bước lên bàn thánh tuyệt vời ý xuân

Não, tim ca khúc hân hoan

Hảo nho Phát Diệm ân cần chăn chiên

Một cơn giông tố đến miền

Một tân linh mục quan liền bắt giam

Vọt đòn tra khảo dã man

Tấm than mảnh khảnh máu bầm khắp nơi

Cha không kêu trách một lời

Im lìm chịu đựng tuyệt vời kính dâng

Đớn đau khổ cực xin vâng

Con xin theo thánh ý vàng của Cha

Nhà tù Thanh Hóa thối tha

Muỗi, ruồi, bẩn thỉu, tiếng la của tù
Đá tường ẩm ướt âm u

Tâm hồn của một chân tu vững vàng

Hoàng thân Nguyễn Đệ hỏi han

Nhưng cha bày tỏ trung thành niềm tin

Luôn luôn cha những nguyện xin

Giảng rao nước Chúa người tìm thiện chân

Cha Đinh nổi tiếng bền gan
Thi hành mục vụ lúc giam cầm này

Nhiều người cảm phục tình ngài

Xin nghe tìm hiểu nghĩa dài Phúc âm

Gắng công hoạt động âm thầm

Được tin án tử tạ ân Chúa Trời

Pháp trường mưa gió tơi bời

Cha vui quá sức dâng lời ngợi ca

Mặt gầy mà nét tươi hoa

Một gươm đã đứt thân ngà máu tươi

Ba mươi tư lẻ xuân đời

Một linh mục thánh về trời hưởng công

Con cò bay lả bay la

Bay về Đồng Chuối bay qua Thái Bình

Bay về Phát Diệm tỏ tình

Rằng cha Đinh Đạt bóng hình không phai

Máu cha đã thấm lễ đài

Dâng lên lễ vật toàn thiêu tuyệt vời
Cổng chào thiên tuế cửa trời

Đón người con hiến cuộc đời chứng nhân

Trầm ca Tử Đạo Việt Nam

Máu đào đã tưới giang san anh hung
THÁNH VINH SƠN TƯỜNG

Chánh Án Tử Đạo

Con cò bay lả bay la

Bay từ Ngọc Cục bay qua Xuân Trường

Có quan án giỏi mọi đường

Vợ hiền, ngoan, đẹp, dễ thương vô cùng

Gia đình hạnh phúc màu hồng

Tinh thần sống đạo rất thương dân nghèo

Giữa cơn cấm đạo cheo leo

Hy sinh truyền giáo người theo cũng nhiều

Kinh mân côi quí đến điều

Hoa hồng thiêng nở sớm chiều ngát hương

Con cò bay thấp bay cao

Việt Nam truyền thống rất cao tôn sung

Hoa hồng chuỗi sang kính mừng

Lời chào thơm ngát mùi hương sớm chiều

Gia đình lần hạt cũng nhiều

Cá nhân sốt sắng quá yêu kinh vàng

Có người lần hạt không ngừng

Mỗi ngày mười chuỗi tôn sung Mẫu Tâm

Ngục tù lần hạt âm thầm

Công trường tập thể vang ngân Kính Mừng

Giáo dân nước Việt anh hung

Thiên đườn hưởng phúc đến thời

Lệnh truyền án trảm cho người trung kiên

Ông cùng với các bạn hiền

Đút lo đao phủ bạc tiền gia ân

Làm sao được chém ba lần

Hy sinh đau đớn kính cầu Ba Ngôi

Rằng đâu có chuyện lạ đời

Lo tiền để được tăng nhiều đớn đau

Con cò bay lả bay la

Bay về Ngọc Cục bắc loa truyền rằng

Pháp trường Ngọc Cục tỉnh Nam (Nam Định)

Vinh Sơn Tường lấy máu làm chứng nhân

Cho Cha từ ái một lần

Hy sinh hiến tế tình dâng lên Ngài

Tấm thân thiên tuế hoa cài

Hồn triều thiên sang chói ngời thiên cung

Giáo dân trí thức tấm long

Không màng phú quí nét son tình vàng

Thang mây ánh sang Thiên Đàng

Tử hung chí khí tiếng ngân vang lừng

THÁNH NGUYỄN VĂN LỰU

(1790 – 1854)

Con cò bay lả bay la

Bay qua Mạc Bắc bay về Vĩnh Long

Có ông trùm họ hết lòng

Giữa cơn cấm đạo sắt son trung thành

Chở che linh mục họ Phan

Quan, quân tra khảo khăng khăng chối từ
Chỉ nơi trốn ẩn nhà tu

Thương ông cha đã đi ra xưng mình

Tôi là đạo trưởng Phan Minh

Cha, con bị bắt nhiệt tình niềm tin

Nguyễn văn Lựu quyết giữ gìn

Chứng nhân cho Chúa kiên trinh lời thề
Ngày ba tháng bảy não nề
Cha con từ biệt, cha về trời cao

Ngục tù trùm họ nêu cao

Niềm tin, đức sang, dạt dào yêu thương

Ân cần giúp đỡ khiêm nhường

Hơn mười bốn tháng nêu gương bạn tù
Nhà lao khổ cực âm u

Gông, cùm, tra, khảo, thân suy, sức tàn

Thưởng công ánh sáng thiên đàng

Đời đời hưởng phúc an bình cùng Cha

Con cò bay lả bay la

Bay về Mạc Bắc lời hoa truyền rằng

Khải hoàn chiến thắng vẻ vang

Một ông trùm họ vinh thăng nước Trời

Mặt dân Mạc Bắc sáng ngời

Lệ thương tuy rớt hết lời suy tôn

Còn trời, còn đất, còn non

Còn người anh dũng dâng hồn chứng nhân

Gương người chiến sĩ bao lần

Nêu gương can đảm ân cần chăm lo

Chết vì Chúa đẹp ước mơ
Vàng son gương sang Tông Đồ Giáo dân

ANH HÙNG TỬ ĐẠO

Từng mạch đất thắm máu đào tử đạo

Những loài hoa rực rỡ máu anh hung

Những loài hương ngát tỏa đức kiên trung

Trăm ba chục ngàn hơn cây đuốc sang

Chiếu cùng khắp giang san dài năm tháng

Bia ngàn đời lộng lẫy nét quang vinh

Khắc vào tim cộng đoàn dân Chúa nhiệt tình

Gương tiên tổ ngời trung trinh đức hạnh

Trang giáo sử vương máu hồng rất thánh

Chiến thắng vàng vang ca khúc khải hoàn

Khắp bốn phương toàn giáo hữu hân hoan

Lời chúc tụng vang hô hung tiếng hát

Gieo hạt giống đạo nảy sinh bát ngát

Trăm vườn đào tiên tín hữu trời Nam

Nhạc oai hùng vinh thắng đã lan tràn

Đất nước Việt thơm thơm mùi máu thánh
Ngày u ám tan, trời quang mây tạnh

Thời an bình lộng lẫy ánh vinh quang

Đã xôn xao ca khúc nhạc thiên đàng

Rừng thiên tuế mấy trăm ngàn cho đủ
Từ già trẻ, từ quan quân lê thứ
Gái như trai, thiếu phụ lẫn nhi đồng

Lòng hiếu trung vì Chúa chỉ một long

Đã lấy máu viết Niềm Tin rực rỡ
Lòng kiên vững dù trời long đất lở
Ngày khải hoàn dâng kính thánh tổ tiên

Lòng chân thành nguyện tha thiết cầu xin

Xin phép lạ xin suy tôn hiển thánh

BÀ THÁNH ĐÊ
Lê Thị Thành

Gương sáng ngời, hy sinh quyết xin

Gian nguy vì Chúa cứ đi tìm

Chở che linh mục cơn nguy biến

Chết rũ tù tuyên xưng đức tin …

BÀI CA VINH THẮNG

Trăm ngàn ngọn đuốc sao sa

Một trời Nam khải hoàn ca vang lừng

Núi, sông, Nam hải tưng bừng

Hùng ca chiến thắng nhạc mừng trời cao

Rừng rừng thiên tuế ngạt ngào

Thơm thơm đất nước máu đào dâng hương

Niềm tin rực rỡ tròn gương

Sắt son bền chí phi thường hy sinh

Lễ vàng hiến tế than mình

Gông cùm tra khảo kiên trinh hoa long

Nhiệm huyền máu thánh dòng sông

Cánh đồng truyền giáo mênh mông thấm nhuần

Trải bao thế cuộc xoay vần

Hoa tim vẫn thắm ngàn lần như xưa

Biết bao trí dũng cho vừa

Chúa thương chất ngất dư thừa hồng ân

Rằng đây cả một mùa xuân

Trống, chiêng, nhã nhạc chuông ngân tiếng vàng
Thang mây, bước ngọc thiên đàng
Chiếu hoa đất Việt hào quang anh hung

Nhạc thần thiên sứ tưng bừng

Tung hô chiến thắng, tôn sùng thánh nhân

Đây chiến sĩ! những anh hùng tử đạo

Vì Danh Cha đã cương quyết hy sinh

Bút Niềm tin mực máu viết thơ tình

Tan thân xác nhưng anh hồn sáng chói

Bị đày đọa danh nêu cao vời vợi

Từng thánh nhân vòng nguyệt quế tươi xinh
Từng tên vàng nạm ngọc sổ thiên đình

Mây ngũ sắc vui mừng che lọng tía

Cửa trời mở rộng, tiếng vàng

Loa trời giọng ngọc vang vang lệnh truyền

Hi sinh của lễ tinh tuyền

Sáng trưng máu viết lời nguyền sắt son

‘Việt Nam tử đạo đoàn con’…

Chúa Ba Ngôi ân thưởng đội triều thiên

Cả thiên đàng ca tụng những em hiền

Vì Danh Chúa dùng máu hồng vinh thắng

Ánh sáng thánh hương trầm thơm im lặng

Khắp thiên cung nhộn nhịp khúc hoan ca

Quên thời gian toàn ý niệm ngọc ngà
Vàng chân lý nhiệm mầu say hạnh phúc

Hương ngây ngất tình tuyệt vời cảm súc

Đầy hồng ân diễm diễm đỉnh cao sang

Dư hương nước Việt giáo dân

Hướng về tiên tổ năm năm nguyện cầu

Niềm tin chói sang một màu

Việt Nam truyền thống rất giàu yêu thương

Dấn than phục vụ khiêm nhường

Dẫu cho xa cách còn vương tình nhà
Máu hồng tử đạo nở hoa

Tôn vinh hiển thánh bài ca tuyệt vời

Sao băng mở nẻo dòng đời

Thiết tha tim nguyện ý trời khứng ban

Tiên tổ ngày xưa thắm máu đào

Kiên trinh son sắt đã nêu cao

Trăm dư ba chục ngàn anh dũng

Mãnh liệt tình dâng biển sóng trào

BÀ THÁNH ĐÊ
Lê Thị Thành

Con cò bay lả bay la

Bay về Thanh Hóa bay qua Bái Đền

Bay đi đến tỉnh Ninh Bình

Tới làng Phúc nhạc nhiều tình giáo dân

Bà Đê tiếp đón ân cần (3)

Người hiền nội trợ sáu lần sinh con

Tình thương với một tấm long

Chăm lo sống đạo dâng hồn lên Cha

Chăn con tình mẹ nở hoa

Siêng năng dạy đạo ngọc ngà đoàn con

Giữa cơn cấm đạo lòng son

Tình yêu Thiên Chúa xác hồn trung kiên

Hiểm nguy xin chấp nhận liền

Hai cha trú ẩn dẫu nhiều khó khăn

Khi nào thánh lễ mỗi lần

Lén mời lối xóm âm thầm, dâng kinh

Vào ngày Chúa nhật Phục Sinh

Quan quân vây bắt liều mình chở che

Hai cha thoát chỉ mình bà
Giải về Nam Định ngục tù tống giam

Hỏi cung tra tấn, bền gan

Luôn luôn chịu đựng không than một lời

Trong tim nghe tiếng kêu mời

Của CHA chí ái tuyệt vời yêu thương
Trong tù như thấy hoa hương

Lời kinh, chuỗi hạt phi thường ủi an

Ngây ngất xúc động một lần

Khi Cha giả dạng thường dân thăm bà
Lãnh ơn hòa giải thứ tha
Rước mình thánh Chúa nở hoa tim vàng

Các con được dịp viếng thăm

Thấy nơi áo Mẹ nhuốm chàm khắp nơi

Xót thương Mẹ, những nghẹn lời

Xiết bàn tay Mẹ lệ rơi hàng hàng

Lời khuyên của Mẹ hiên ngang

Đừng buồn sầu nữa! hãy mừng các con!

Áo này được nhiễm hoa hồng

Hy sinh dâng Chúa tấm lòng Mẹ đây

Ngục tù hành hạ tháng ngày
Yếu gầy sức khỏe lung lay tuổi già
Rằng đây hồng phúc cài hoa

Thưởng công con cái ngọc ngà hy sinh

Mẹ Maria chốn thiên đình

Vui mừng sửa soạn nhiệt tình đón con

Bà luôn phó thác xác hồn

Trong tay CHÚA, MẸ hết lòng dâng lên

Cánh hồng đã trải bậc thềm

Cổng chào thiên tuế thiên thần dựng xây

Rằng đây ước nguyện bao ngày

Cửa bà đã đạt thang mây gót hài

Hân hoan quỳ trước lễ đài

Của người mẹ VIỆT dâng hoài niềm tin

Con cò bay lả bay la

Bay về Phúc nhạc bay qua Ninh Bình

Con cò bay báo một tin

Bà Đê sáng chói niềm tin vững vàng

Quan quân dùng lửa thử vàng

Đốt bàn chân thánh xem nàng chết chưa

Lộc trời hưởng phúc dư thừa

Anh thư tử đạo cũng vừa siêu thăng

Tên Bà nét đẹp thiên đàng

Đón bà nơi thánh hàng hàng đồng hương 

Việt Nam rực rỡ quê hương

Anh hung Tử Đạo phi thường Niềm Tin

THÁNH PHAN VĂN MINH

Linh Mục Tử Đạo

Con cò bay lả bay la

Cái mơn bay đến Vĩnh Long bay về
Gia đình đạo đức xứ quê
Phan Văn Minh được gởi về Lái Thiêu

Học tu sớm, tối, trưa, chiều

Siêng năng tài giỏi được nhiều tiếng khen

Được đi du học Penang

Con cò bay lả bay la

Bay qua đất Việt bay về Penang

Việt Nam người trẻ một chàng

Thông minh dĩnh ngộ lại hăng học hành

La tinh vừa giỏi lại chăm

Con đường tu đức ngỡ ngàng bề trên

Khiêm nhường đạo đức tính hiền

Được bao nhiêu bạn thương liền mến yêu

Tình thân khắng khít sớm chiều

Người Xiêm, người Miến, người Tàu, Cao Ly

Phục tài học giỏi một khi

Yêu vì nét đẹp nhu mì dễ thương

Luôn luôn cầu nguyện quê hương

Đón mời đạo Chúa, đạo thương nhân loài
Con cò bay lả bay la

Bay đi ngoại quốc, bay về Việt Nam

Chàng từ du học Penang

Sáu năm rèn luyện công thành về quê
Giờ đây được trở lại nhà
Cuộc đời mục vụ nở hoa đầu mùa

Mừng vui biết mấy cho vừa

Thụ phong linh mục say sưa tông đồ
Đẹp như ươm một giấc mơ
Sáu năm phục vụ dệt thơ hồn tình

Chăn chiên bác ái nhiệt tình

Đến thời cấm đạo triều đình gắt gao

Ẩn về Mạc Bắc xem sao

Không ngờ bếp Nhẫn ra vào biết tin

Hắn ham thưởng đến báo quan

Đem quân giam bắt truyền giam cầm tù
Con cò bay sớm bay trưa

Bay qua Mạc Bắc bay về Vĩnh Long

Cha Minh kiêu dũng tấm long

Sắt nung, kìm kẹp, đánh đòn khảo tra

Niềm tin đã nở thành hoa

Sống trong tình Chúa ngọc ngà kiên trinh

Cha Minh ngài vẫn nhiệt tình

Trong tù mà thấy bong hình Chúa yêu

Đêm, mai, trưa, tối, hôm, chiều

Thời gian cầu nguyện đến điều say mê
Dù cho thân xác não nề
Hồn tươi bến phúc luôn về cùng Cha

Thiêng liêng dâng lễ ngợi ca
Tuy không truyền phép nhưng hoa tâm tình

Não vui làm ngọn nến xinh

Thở than bên Chúa bóng hình Cha yêu

Ngày xưa Chúa chết vì yêu

Ngày nay xác hiến vì yêu thương thầy

Dù cho khổ cực dài dài

Niềm tin xin Chúa hoa cài ước mơ
Khổ đau như những nguồn thơ
Cùm gông mà tưởng suối mơ cung chiều

Hy sinh chịu khổ vì yêu

Ngục tù mà tưởng cũng nhiều say mê
Con cò bay lả bay la

Bay qua Mạc Bắc bay về Vĩnh Long

Các quan đề án vào kinh

Phát lưu ra Bắc dâng tình vua phê
Nhà vua bác bỏ không nghe

Lệnh truyền xử tử châu phê rỏ rang

Lửa yêu đã thử đá vàng

Phan Văn Minh đã bền gan đến cùng

Sáng ngời ngọn đuốc dũng trung

Chứng nhân của Chúa anh hùng tình yêu

ANH HÙNG TỬ ĐẠO ĐẦU TIÊN

Thầy An Rê Phú Yên (1625-1644)

Con cò bay lả bay la

Bay từ duyên hải bay về Quảng Nam

Bay lui, bay tới Phú Yên

Một thầy rao giảng có duyên đạo trời

Đáp theo tiếng Chúa kêu mời

Tông đồ mục vụ tuyệt vời chăm lo

Theo cha Đắc Lộ truyền rao

Tin mừng của Chúa nêu cao tỏ tường

Hăng say, đạo đức, khiêm nhường

Nên cha Đắc Lộ rất thương ông nhiều

Tông đồ hoạt động sớm chiều

Xả thân việc nghĩa đến điều hy sinh

Các thầy giảng khấn đồng trinh

Vâng lời, rao giảng nhiệt tình phúc âm

Mười thầy làm việc âm thầm

Đã làm phép rửa ba trăm người rồi

Dạy đông người được kêu mời

Đồng bào tìm đến đáp lời yêu thương

Quảng Nam trấn thủ ghen tương

Lòng ông ghét đạo lạ thường không hai

Quyết tâm giam bắt dài dài

Từ cha Đắc Lộ thêm vài thầy luôn
Con cò lui tới bay về
Cho tin quan bắt An Rê giam rồi

Xuân xanh mười chín tuổi thôi

Tấm lòng giữ đạo một trời kiên trinh

Cha Đắc Lộ rất thương tình

Vào tù thăm viếng đọc kinh cùng thầy

Rước mình thánh Chúa lúc này

Ăn năn xưng tội ý thầy muốn xin

Vui mừng máu viết niềm tin

Pháp trường chứng kiến đức tin người hiền

Rằng đây người đầu tiên

Việt Nam giáo hội hoa duyên đầu mùa

Yêu thương người trẻ dư thừa

Theo bên đệ tử cha vừa cầu xin

Rằng đây hoa trái niềm tin

Của người dân Việt đã xin dâng tình

Cha Đắc Lộ, đệ tử mình

Cùng nhau cầu nguyện sẻ tình vàng son

Thầy quỳ trao phó linh hồn

Ở trong tay Chúa tấm son trung thành

Ngước nhìn lên chốn trời xanh

Kêu tên thánh Chúa xin mang con về
Nhiều người chứng kiến não nề
Lính lao cây giáo xuyên qua ngực thầy!!

Nhìn cha Đắc Lộ lần này

Cha mời thầy hướng lên Trời vinh quang

Giáo lao thêm nữa một lần

Thấy thầy chưa chết lính gần chém luôn

Đầu thầy lìa! vọt máu tuôn

Giang sơn nhuộm máu Niềm tin đầu mùa

Con cò bay lả bay la

Bay từ duyên hải bay về Trung Châu

Bay qua giáo phận Đàng Trong

Đàng ngoài giáo phận một vòng báo tin

Người con tử đạo đầu tiên!

Tử hùng tân khúc nhạc huyền trầm ca

Máu đầu tiên đã nở hoa

Tấm thân son trẻ ngọc ngà ý dâng

Đầu thầy ướp quý hơn vàng

Nên cha Đắc Lộ luôn mang bên mình

Hiện nay để ở dòng Tên

Tổng quyền La Mã gần bên thánh tòa

Con cò bay lả bay la

Khắp vùng trong nước bay qua nước ngoài

Bay đi hộ tống xác thầy

Ma cao tu viện Dòng Tên giữ gìn

Thân vàng ướp trọn niềm tin

Máu đào xuân tiến hương tìm muôn phương

Cha Đắc Lộ những yêu thương

Một người đệ tử hoa hương đạo Trời
Tài nhà ngữ học tuyệt vời

Góp công rất lớn ra đời chữ ta

Cha còn viết sử máu hoa

Một An Rê truyện ngọc ngà quang vinh

Mùa xuân vĩnh cửu thiên đình

Hoa niềm tin Việt màu tình sắc thương

Từ đây giáo hội quê hương

Máu đào tử đạo hoa hương dâng tình

THÁNH PHAO LỒ ĐỔNG
Con cò bay lả bay la

Bay từ Nam Định bay qua Vực Đường

Có người ngoan đạo nhất vùng

Phao Lồ Đổng đã một lòng kính tin

Nêu gương dũng cảm vững bền

Ông luôn khao khát chứng nhân cho Thầy

Cảnh thiên nhiên đẹp mê say

Hoàng hôn bước chậm chân ngày nhạt phai

Trăng rằm thảm lúa dặm dài

Toàn vàng nắng lụa gót hài dòng sông

Bình minh áo đẹp lụa hồng

Gió nồm nam thở phiêu bồng ngọn tre

Ầu ơ ru võng trưa hè
Hòa âm nhạc sáo ven đê Hồng hà
Chim cu gù, sáo nhẹ ca

Ngõ tre kẽo kẹt, canh gà dặm sương

Hòa mình phong cảnh ông thương

Đây công trình đẹp phi thường của Cha

Tâm hồn ông những nở hoa

Tạ ân quà quí ngợi ca lên Thầy

Niềm tin tiếp nối tháng ngày

Bài ca vũ trụ ngất ngây tâm hồn

Yêu Thiên Chúa hết lòng con

Tôn sùng Mẹ thánh cánh hồng hoa kinh

Chăm lo sống đạo nhiệt tình

Một phen thời thế bất bình gắt gao

Đầy cơn bắt đạo dâng trào

Bắt tra ông Đổng máu đào ướt vai

Trận đòn ác liệt kéo dài

Chín mươi hèo đánh xương tan thịt bầm

Không la, không trách, không than

Còn luôn hãnh diện, lại luôn tươi cười

Bông hồng dâng Mẹ Chúa Trời

Chín mươi vết máu khắp nơi thân mình

Tấm son vẫn một chí tình

Trong tim ấp ủ bóng hình Cha yêu

Không ngoan, dũng mạnh vui tươi

Cả ba quà quí ban người con thương

Đời ông có chuyện lạ thường

‘Gia Tô tả đạo’ khắc lên mặt mày
Ông cương quyết chối từ ngay

Lệnh quan phạt khát bảy ngày không ăn

Lạ thay quân sĩ dò thăm

Thấy ông vẫn sống không ăn uống gì
Nụ cười tươi giống mọi khi

Lại dùng áp lực tức thì khắc ngay

Ông xin được đặc ân này

Bạn tù khắc hộ giúp thay lính hầu

Quan quân tức giận giờ lâu

‘Gia Tô hữu đạo’ một câu rành rành

Chứng minh Thiên Chúa đạo lành

Dẫu rằng đòn vọt thi hành mưu cao

Đến tai tất cả đồng bào

Các nhà truyền giáo viết vào thư riêng

Âu châu chấn động cảm thương

Tấm lòng dũng cảm phi thường người Nam

Con cò bay lả bay la

Bay từ Nam Định bay qua pháp trường

Phao Lô Đổng, bậc hiền lương

Máu đào đỏ thắm chiến trường đức tin

Từ nay người thích thiên nhiên

Về cùng Thiên Chúa hiển nhiên hòa mình

Từ trong vũ trụ màu tình

Từ trong hòa hợp giòng xinh Đất Trời

Từ trong cảnh sắc muôn nơi

Thân ông hiệp nhất tuyệt vời yêu thương

Rằng từ gót bước thiên đường

Hồn anh hùng đã hoa hương dâng tình

Ba ngôi Chúa cả Thiên Đình

Thưởng công đặc phúc bóng hình thiên nhiên

Từ trong đặc nết siêu nhiên

Người yêu cảnh vật vượt biên thế trần

Màu trinh áo lụa trắng ngần

Niềm tin chói sáng nạm vàng nét son

Thánh HUY, THỂ, ĐẠT

Ba Quân Nhân Tử Đạo

Con cò bay lả bay la

Bay từ Nam Định bay qua Xuân Trường

Bay qua khắp phố, khắp phường

Về dinh tổng trấn tìm đường tham quan

Những người binh sĩ dàn hang

Ngang lưng thì thắt bao vàng cạp xanh

Trên đầu nón dấu đỏ vành

Tay thì mang giáo bên hông súng dài
Người thì mang súng hỏa mai
Làm sao biết được hỏi ai truyện này

Năm trăm binh sĩ uống say

Được quan khoản đãi không hay ý đồ
Lệnh quan truyền xuống sững sờ
Mau mau ‘quá khóa’ chớ chờ đợi lâu

Lính mà theo đạo chém đầu

Chu di tam tộc bêu đầu lột da

Thét đao phủ, kẹp, kìm tra

Thị uy vạc lửa dầu hoa, côn hèo

Vì say sợ sệt xin theo

Nhiều người ‘quá khóa’, nhiều người trốn luôn

Ba người quyết giữ đức tin

Thể, Huy, Đạt vững Niềm tin đến cùng

Xiềng, gông, tra, khảo, vọt đòn

Thịt ra rách nát máu hồng vọt tươi

Phơi mưa ướt, với nắng trời

Muôn lần đánh đập, muôn lời cười chê
Quan, nha phỉ nhổ não nề
Sai quân cưỡng bách kéo qua đến cùng
Ông Huy phải đối nói rằng

Đó là cưỡng bách kéo thân xác này

Tinh thần tôi chống đến cùng…

Con cò bay lả bay la

Việc quan tổng trấn xin phê tử hình

Vua Minh Mạng chẵng đồng tình

Bắt dùng mọi cách ép binh lính này

Bắt cho bỏ đạo mới hay
Con cò bay sớm bay trưa

Lệnh quan tổng trấn bắt luôn họ hang

Phải lên trình diện cửa quan

Nếu không dụ được ba chàng bước qua

Cực hình bị phạt không tha

Tách rời ba kẻ có gan lạ đời

Quan truyền bắt hết kỳ hào

Trong làng ba đấng khảo tra đánh đòn

Xót thương chất ngất đau hồn

Ba chàng đành phải phục tòng theo quan

Quan truyền thưởng đủ mười quan

Con cò bay sớm bay chiều

Bay cao bay thấp có điều không vui

Lương tâm cắn rứt ngậm ngùi

Có ba binh sĩ âu sầu ăn năn

Đến tòa xưng tội ân cần

Tìm quan tổng trấn trả tiền thưởng công

Trịnh quang Khanh cứ làm ngơ
Trao cho hương chức dõi theo coi chừng

Các chàng binh sĩ bàng hoàng

Xưng Niềm tin Chúa vội vàng vô kinh

Ở nhà Đinh Đạt đồng tình
Mắc luôn công vụ đức tin vẫn bền

Bùi Đức Thể, Phạm Viết Huy

Dịp vua hóng mát dâng trình tờ tâu
Chúng tôi quyết giữ đạo màu

Tuyên xưng vì Chúa cho dầu xương tan

Nhà vua nổi giận bàng hoàng

Lệnh bài thượng khẩn bắt giam hai người

Thỏa long mơ ước vui cười

Quyết lòng vì Chúa dâng đời lên Cha

Nguyện xin tử đạo máu hoa

Hy sinh mạng sống ngợi ca tình Thầy

Giam cầm đòn vọt những ngày

Gông cùm, xiềng xích không thay lời thề
Lệnh vua án tử đã phê
Còn truyền bỏ xác sóng xô biển ngoài

Cực hình xử tử lăng trì
Chiêng kêu, xẻo thịt cứ thi hành dài

Đa Minh Đinh Đạt vui hoài

Được tin hai bạn chết vì Niềm Tin

Phần ông cầu khẩn nguyện xin

Lệnh truyền xử giảo cực hình ngày xưa

Con cò bay sớm bay trưa

Bay qua quân trại lại vừa báo tin

Ba binh sĩ vững niềm tin

Lăng trì, xử giảo cực hình sợ chi

Những người lính chiến một khi

Niềm Tin đã giữ lời thề vàng son

Tình dâng lên Chúa xác hồn

Ngàn muôn hình khổ vẫn còn trung kiên

Tử hùng ca khúc triền mien
Vòng hoa chiến thắng đức tin sáng ngời

Những người vì Chúa muôn đời

Nét son quả cảm triệu lời ngợi ca
Rằng đây hùng sử chiến ca

Khải hoàn chính khí chói lòa chiến công

Linh đài tưởng niệm tình hồn

Rực trang sử thánh son hồng máu hoa

Con cò bay lả bay la

Bay qua Nam Định bay về Hạ Linh

Cả làng trọng thể linh đình

Cung nghinh xác thánh nhiệt tình dâng cao

Phạm Viết Huy đã ước ao

Hy sinh hiến tế máu đào niềm tin

Đồng hương ngoại quốc nguyện xin

Thánh nhân phù hộ giưm gìn trước sau

Cho con cho cháu một màu

Đạo lành sốt sắng đẹp câu ân tình

Với Cha như bong với hình

Noi gương tiên tổ hết lòng chăm lo

Lễ dâng Thiên Chúa phụng thờ
Trung trinh hiếu thảo giòng mơ cuộc đời

THÁNH ANRÊ NGUYỄ KIM THÔNG

(tự NĂM THUÔNG) (1790-1855)
Con cò bay lả bay la

Bay từ Gò Thị, bay về Xuân Phương

Bay qua Tuy Phước thắng đường

Trong vùng Bình Định ông Thông người hiền

Lập gia đình đẹp mối duyên

Có trai, có gái ước quyền đi tu

Một linh mục, một nữ tu

Tinh thần đạo hạnh, thêm tu đức nhiều

Nguyện cầu sớm tối trưa chiều

Trở nên gương mẫu cả miền Trung Châu

Bao che Giám mục, thừa sai

Nhận luôn trùm họ hăng say tong đồ
Hao tài tốn của chẵng lo

Mở mang nước Chúa ước mơ những ngày

Bị cháu tố! thật chẵng may

Ngài vui chấp nhận dịp này hi sinh

Từ trong án lệnh triều đình

Lưu đày Ngài ở Định Tường miền nam

Bước đường di chuyển gian nan

Gặp con linh mục ủi an cũng nhiều

Thân gì gian khổ đến điều

Hành trình vất vả tuổi già tàn hơi

Lên cơn sốt nặng nói lời

Muốn xin rước lễ xức dầu hành trang

Lê chân cố gắng lên đàng

Miền nam giám mục vội vàng sai thăm

Một thầy giỏi thuốc đến thăm

Nhưng chưa kịp đến thì ông lìa đời

Con cò bay lả bay la

Bay từ Bình Định bay qua Định Tường

Xôn xao Gò Thị, Xuân Phương

Một người lãnh đạo dễ thương rũ tù
Ngục giam đầy ải âm u

Tấm thân già bệnh chẵng lu ý thành

Trên trời có đám mây xanh

Một cành thiên tuế vắt ngang mây vàng

Chim trời nghiêng cánh dàn hàng

Cúi chào kính cẩn vẻ vang anh hùng

Tuổi già nhưng dũng, cùng trung

Ngàn năm bia miệng kiên trinh còn truyền

Bao nhiêu công đức còn nguyên

Cháu con linh mục giảng duyên tin mừng

Có hai giám mục giống dòng

Nữ nam tu sĩ họ hàng tu đông

Con cò bay sớm bay chiều

Người dân Bình Định cũng nhiều kính tin

Đồng bào lương giáo cùng xin

Nhiều lần ông thánh hiển linh giúp người

Ông Phùng đã được như lời (2)

Hiển linh ông thánh góc trời hào quang

Cơn nguy dẫn lối chỉ đàng

Ông Phùng cảm tạ xin tòng giáo luôn

Khi vui khi khổ khi buồn

Đồng bào nước Việt tâm hồn thiết tha

Máu đào tử đạo hương hoa

Ngàn sau đồng vọng trầm ca tử hùng

Bao nhiêu con cháu Tiên Rồng

Nghiêng mình bái phục tấm lòng vàng son

Còn trời, còn nước, còn non

Còn người dân Việt vẫn còn suy tôn

TIỀN BỐI ANH HÙNG

Gương tiền bối còn lưu truyền muôn thuở
Những anh hùng tử vì đạo nước ta

Máu của người tưới đất Việt nở hoa

Và xương cốt thành muôn ngàn đuốc sáng

Lòng vàng đá còn muôn đời chiếu rạng

Muôn tung hô các đấng thánh anh hùng

Muôn không khen trang dũng liệt kiên trung!

Đã lấy máu viết Niềm tin kính Chúa

Chết để sống trong tình yêu chọn lựa

Và máu hồng rưới khắp cả giang sơn

Bốc thành hương trầm ngát toả lan tràn

Đã tô điểm những dòng đời rất thánh

Đã triển nở mầm đức tin rất mạnh

Của đoàn con giáo hội Việt ngày nay

Lòng chân thành khấn nguyện chắp hai tay

Xin tiên tổ dâng lời lên với Chúa:

Cho nước Việt một niềm tin Đất Hứa

Đoàn chiên lành bền vững trước nguy nan

Những lời vàng của Chúa mãi lan tràn

Giang san Mẹ phủ đầy ơn cứu độ
Ai lạc nẻo sẽ quay về chính lộ
Trời quê hương những khúc hát thanh bình

Bầy trẻ thơ đùa với nụ cười xinh

Và no ấm men đời say hạnh phúc

Niềm tin vững kiên trì trong mọi lúc

Dù ngục tù, dù đói khổ trăm bề
Dù đọa đày, bị xỉ vả cười chê
Vẫn bình thản trong tình yêu của Chúa

Lời kinh thánh là thành vàng nương tựa

Gương của Người rực rỡ khắp nơi nơi

Gương của Người an ủi đến cho đời

Là sức mạnh của Việt Nam giáo hội

Muôn vạn tuế cùng suy tôn tiền bối

Bao anh hùng thuở trước đã hi sinh

Giữ niềm tin, yêu nước Việt chí tình

Từ các cụ đến những người non trẻ
Từ phụ nữ đến thiếu nhi tấm bé
Lấy máu đào minh chứng một tình yêu

Lấy niềm tin phổ hồn nhạc cung chiều

Dâng tiến Chúa đời đời vua vinh thắng

Lễ hiến tế suốt ngày, giờ, năm, tháng

Gái đầu lòng của Giáo hội Á Đông

Của Việt Nam một thánh giá máu hồng

Quá rực rỡ trên trăm ngàn tử đạo

XIN PHÉP LẠ ANH HÙNG TỬ ĐẠO

Lạy các thánh Việt anh hùng tử đạo

Là ông cha, là tiên tổ chúng con

Khấn nguyện xin với hết cả tâm hồn

Nhân danh Chúa Ngài sẽ ban phép lạ
Vì công nghiệp vì hi sinh cao cả
Dòng máu đào sáng chói của trời Nam

Vì danh người làm rạng rỡ giang sơn

Để giáo hội suy tôn ngôi hiển thánh

Lòng trung nghĩa đầy hi sinh đức hạnh

Muôn vinh quang thánh tử đạo anh hùng

Để ngàn đời đất Việt được thơm chung

Con gái cả của giáo đoàn Đông Á
Máu tử đạo nẩy sinh mầm tất cả
Những đoàn chiên dân Chúa mọc lan tràn

Dù trải qua bao thử thách gian nan

Danh sáng láng thánh anh hùng nước Việt

Đoàn miêu duệ chắp tay cầu tha thiết

Mở rộng tay ban phát một ân lành

Để hi sinh rực rỡ được vinh danh

Vàng công đức! chói ngời ngôi hiển thánh
